
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-SKHCN            Quảng Ngãi, ngày        tháng 7 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao có thời hạn đến 

hết tháng 7/2025 tại Nghị quyết số 71/NQ-CP  

  

Thực hiện Công văn số 3189/BKHCN-CĐSQG ngày 16/7/2025 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được 

Chính phủ giao có thời hạn đến hết tháng 7/2025 tại Nghị quyết số 71/NQ-CP, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ được giao có thời hạn đến hết tháng 7/2025 tại Phụ lục kèm theo (Phụ lục: Báo 

cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 71 của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 57 

của Bộ Chính trị), đồng thời cập nhật vào Hệ thống Giám sát tình hình triển khai 

Nghị quyết 71/NQ-CP tại địa chỉ https://nq71.mst.gov.vn. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLKH&ĐMST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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Phụ lục I 

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ  

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày       /6/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên nhiệm vụ Thời hạn Kết quả Mô tả 

Ngày hoàn 

thành thực 

tế 

Khó 

khăn/vướng 

mắc 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

Đánh giá 

của Cơ 

quan 

Thường 

trực/Tổ 

Giúp việc 

BCDTW 

1.  

Hoàn thành xây dựng, 

cập nhật điều chỉnh kế 

hoạch hành động triển 

khai Chương trình hành 

động của Chính phủ 

31/03/20

25 

Đã hoàn 

thành 

(1) BCĐ 57 Tỉnh ủy đã ban Kế hoạch hành 

động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025; 

(2) BCĐ 57 UBND tỉnh đã ban hành Kế Kế 

hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 03/6/2025 của 

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  tỉnh 

về triển khai thực hiện Thông báo kết luận 

số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 của 

đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia  

31-05-2025       



3 

 

 

2.  

Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù 

hợp cán bộ có chuyên 

môn, kinh nghiệm về 

khoa học kỹ thuật trong 

đội ngũ lãnh đạo từng cơ 

quan, đơn vị nhà nước. 

31/12/20

25 

Đã và 

đang thực 

hiện 

Bộ phận cơ quan chức năng đang thực hiện 

theo các giai đoạn: (1) Sát nhập xã; kết thúc 

cơ quan cấp huyện; (2) Sát nhập tỉnh QNG-

Kon Tum; (3) Chuẩn bị nhân sự Đai hội 

Đảng các cấp 

31-12-2025       

3.  

Xây dựng chương trình 

chuyên biệt về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trên 

truyền hình, phát thanh 

và mạng xã hội. 

31/12/20

25 

Đã và 

Đang 

thực hiện 

(1) Có 04 số chuyên mục KHCN trên sóng 

truyền hình; 04 số chuyên mục KHCN trên 

sóng phát thanh; Phát hành 02 số bản tin điện 

tử Chuyển đổi số; Vận hành chuyên trang 

điện tử Chuyển đổi số;  Zalo “Sở Khoa học 

và Công nghệ Quảng Ngãi;  Chuyển đổi số 

tỉnh Quảng Ngãi”; Trang fanpage, Facebook 

“Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi”. 

 

(2) Báo Quảng Ngãi (Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và Báo Quảng 

Ngãi) đã có chuyên mục riêng về chuyển đổi 

số tại địa 

chỉ:https://quangngaitv.vn/chuyen-doi-so và 

trên Kênh phát thanh thực hiện phát sóng 

định kỳ 01 số/tuần tại; Báo Quảng Ngãi đã 

có chuyên mục trên báo điện tử và báo in, 

đảm bảo phát hành tin bài ít nhất 01 số/tuần 

trên chuyên mục chuyển đổi số trên báo điện 

tử và báo in của đơn vị; 

31-12-2025       
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4.  

Xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng 

cho cán bộ, công chức, 

viên chức về kiến thức 

về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, kỹ 

năng số, công nghệ số cơ 

bản phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia. 

30/09/20

25 

Đã hoàn 

thành 

(1) Đến nay tỉnh Quảng Ngãi có 964.654 

người  dân được phổ cập kỹ năng số (gồm cả 

trên nền tảng học trực tuyến và trực tiếp), cụ 

thể gồm:  

+ Có Hơn 957.600 lượt người dân trên địa 

bàn tỉnh được tập huấn, hướng dẫn về kỹ 

năng số (báo cáo số 370/BC-STTTT ngày 

11/12/2024) 

+ Năm 2024 tập huấn  huấn kỹ năng số cho  

7.054 cán bộ công chức viên chức theo báo 

cáo tại khoản 11 phần I của số 397/BC-

STTTT ngày 31/12/2024 của Sở Thông tin 

và Truyền thông 

(2) Năm 2025: UBND tỉnh/Sở Nội vụ đã ban 

hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, kỹ năng số năm 2025 dành cho đối 

trượng CBCCVC 

30-04-2025       
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5.  

Xây dựng chương trình, 

kế hoạch phát động 

phong trào học tập trên 

các nền tảng số để trở 

thành phong trào “học 

tập số” thường xuyên, 

liên tục, phổ cập, nâng 

cao kiến thức về khoa 

học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, kỹ năng số, 

công nghệ số cơ bản 

trong cán bộ, công chức 

và Nhân dân. 

31/12/20

25 

Đang 

thực hiện 

(1) BCĐ 57 Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 

triển khai "Bình Dân học vụ số:. 

(2) BCĐ 57 UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch triển khai "Bình dân học vụ số", "học 

tập số"; 

(3) Tháng 7/2025 (sau sát nhập xã), tỉnh 

Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ phát động "bình 

dân học vụ số"; sau đó triển khai đào tạo tập 

huấn trên nền tảng của Bộ Công an; MOOCs 

của Bộ KHCN, MOOCs của tỉnh Quảng 

Ngãi; kết hợp các hoạt động của Tổ Công 

nghệ số cộng đồng các cấp 

31-12-2025       



6 

 

 

6.  

Triển khai các nền tảng 

số quốc gia, nền tảng số 

dùng chung của ngành, 

lĩnh vực, vùng theo danh 

mục đã được ban hành 

bảo đảm hoạt động 

thống nhất, liên thông 

của các ngành, lĩnh vực 

trên môi trường số 

31/12/20

25 

Đã và 

Đang 

thực hiện 

(1) UB tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai 

cấu hình, thiết lập đối với các hệ thống thông 

trọng yếu để đảm bảo hoạt động của các 

CQNN theo mô hình CQĐP 2 cấp; 

(2) Sở KHCN 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon 

Tum đã chủ trì phiên làm việc về chọn lựa, 

sử dụng các HTTT dùng chung khi thự hiện 

sát nhập tỉnh; Báo cáo Ban Chỉ đạo 2 tỉnh; 

(2) Sở KHCN đã có văn bản hướng dẫn các 

cơ quan, địa phương có phương án cấu hình 

các hệ thống chuyên ngành đáp ứng mô hình 

2 cấp; chọn lựa các HTTT dùng chung để 

đáp ứng hoat động khi sát nhập tỉnh 

31-12-2025       
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7.  

Xây dựng, triển khai đề 

án ứng dụng IoT trong 

một số ngành, lĩnh vực 

như sản xuất thương 

mại, quản lý năng lượng, 

nông nghiệp thông minh, 

giao thông thông minh, y 

tế thông minh,... 

30/09/20

25 

Đang 

thực hiện 

(1) Đã ban hành kế hoạch phát triển đô thị 

thông minh tỉnh Quảng Ngãi (Triển khai 

Quyết định 950/QĐ-TTg); Kiến trúc IC Đô 

thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi; 

(2) Hệ thống cảnh báo sớm về lũ trên lưu vực 

các sông ở Quảng Ngãi (Ngành thủy lợi và 

PCLB); Camera an ninh tỉnh (Công an tỉnh); 

số hóa bản đồ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật 

đô thị (Ban DQ, UBND TP Quảng Ngãi); 

Bệnh án điện tử (BV Sản Nhi); Kiost Khám 

chữa bệnh (BV Sản Nhi); 

(3) Một số doanh nghiệp đã triển khai IoT 

ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (Bò 

sữa Vinamil Mộ Đức; Trang trại Sơn Hà); 

Hệ thống điều độ thông minh ngành điện 

(Điện lực Quảng Ngã); Một số DN lớn trên 

địa bàn KKT Dung Quất đã triển khai một 

số mô hình phục vụ sản xuất,... 

30-09-2025       
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8.  

Xây dựng kế hoạch và 

triển khai hạ tầng 5G, 

IoT trong các khu khu 

công nghiệp, cụm công 

nghiệp 

30/09/20

25 

Đang 

thực hiện 

Các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai 

phát sóng thương mại 5G tại Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế, các đô thị dọc tuyến 

quốc lộ 1A; Đã họp bàn với 03 DN viễn 

thông trên địa bàn để xây dựng Kế hoạch 

triển khai 5G, đáp ứng chỉ tiêu 50% theo yêu 

cầu Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành văn 

bản gửi các Tổng Công ty viễn thông về điều 

phối chỉ tiêu cho Quảng Ngãi 

30-09-2025 

Chỉ tiêu Tập 

đoàn/Tổng 

công ty giao 

cho địa 

phương là 

còn thấp so 

với yêu cầu 

của Chính 

phủ 

Tập 

đoàn/Tổng 

công ty bố 

trí chỉ tiêu 

cho địa 

phương đạt 

chỉ tiêu tối 

thiểu 50% 

  

9.  

Nâng cấp, hoàn thiện hạ 

tầng công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu tại văn 

bản số 1552/BTTTT-

TTH và 708/BTTTT-

CATTT; hoàn thành kết 

nối giữa Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp 

bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

phục vụ giải quyết thủ 

tục hành chính, dịch vụ 

công theo Nghị định 

số 107/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ 

31/05/20

25 

Đã hoàn 

thành 

(1) Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm dữ liệu 

tỉnh đáp ứng  số 1552/BTTTT-

TTH và 708/BTTTT-CATTT; 

(2) Từ năm 2022 đến nay (vẫn đang duy trì)  

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

QNG kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, 

đáp ứng đầy đủ Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP; đã đảm bảo, sẵn sàng thực hiện "một cửa 

số"  

30-04-2025       
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10.  

Tổ chức ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo dựa trên dữ liệu 

lớn trong các ngành, lĩnh 

vực quan trọng 

31/12/20

25 

Đang 

thực hiện 

(1) Một số nền tảng số, CSDL trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi đã ứng dụng công nghệ AI 

để tăng hiệu quả khai tác sử dụng như: Hệ 

thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh 

mạng tập trung (SOC); Nền tảng Sổ tay đảng 

viên; Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; Trung tâm điều hành thông 

minh (IOC)... Đang thưc hiện chuyển hệ 

thống Chatbott tại Kon Tum về hệ thống 

Quảng Ngãi; 

(2) Nền tảng kết nối dữ liệu ngành y tế dã 

triển khai, cung cấp dữ liêu lớn cho ngành y 

tế (Bộ Y Tế) 

(3) Một số ngành, địa phương trong tỉnh đã 

tổ chức bồi dưỡng về sử dụng các công cụ 

AI 

31-12-2025 

Quy mô dữ 

liệu lớn của 

Quảng Ngãi 

là chưa cao 
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11.  

Xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ doanh nghiệp tham 

gia phát triển các ứng 

dụng, dịch vụ số mới 

theo hình thức hợp tác 

công tư (PPP). 

30/09/20

25 

Đang 

thực hiện 

(1) Đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, 

dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công 

tư; 

(2) Năm 2024, UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch xác định chỉ số CĐS Sô Doanh 

nghiệp, triển khai lần đầu trong năm 2024; 

Đã bố trí  kinh phí để thực hiện đánh giá DBI 

(chỉ số CĐS Doanh nghiệp); 

(3) UB tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ 

doanh nghiệp người dân về hiện diện tên 

miền ".vn" theo Ctrinh của Bộ KHCN, sẽ 

trienr khai lần đầu trong 2025 

30-09-2025       

12.  

Triển khai một số khu 

công nghiệp công nghệ 

số/khu công nghiệp công 

nghệ thông tin tập trung 

theo Quy hoạch hạ tầng 

thông tin và truyền thông 

thời kỳ 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

30/06/20

28 

Chưa 

thực hiện 

Tỉnh Quảng Ngãi chưa được quy hoạch phát 

triển khu công nghiệp công nghệ số/khu 

công nghiệp công nghệ thông tin tập trung 

30-06-2028       

13.  

Công bố danh mục các 

bài toán lớn về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số của 

đất nước để các doanh 

nghiệp công nghệ số 

Việt Nam tham gia giải 

quyết 

31/12/20

25 

Đã hoàn 

thành 

UBND tỉnh đã ban hành danh mục các bài 

toán lớn và công bố trên cổng thông tin điện 

tử của tỉnh. 

30-05-2025       
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14.  

Xây dựng chương trình 

thúc đẩy tiêu dùng sản 

phẩm, dịch vụ trên môi 

trường số bao gồm đưa 

sản phẩm lên môi trường 

số; trang bị kỹ năng số 

cho người dân, cung cấp 

các tiện ích để người dân 

giao dịch trên môi 

trường số, tạo lập niềm 

tin số. 

31/12/20

25 

Đang 

thực hiện 

Ngành nông nghiệp đã triển khai đưa sản 

phẩm ocop, các sản phẩm khác lên môi 

trường số (Công thương, Nông nghiệp); 

'- Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều 

chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng số 

cho người dân, đến nay đã có hơn 957.600 

người dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia ít 

nhất 01 lớp tập huấn  về kỹ năng số, đang 

xây dựng Chương trình Phòng trào "Bình 

dân học vụ số: trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

với nhiều nội dung đào tạo, tập huấn về kỹ 

năng số cho người dân; Đồng thời đã thiết 

lập các công cụ tiện ích để người dân giao 

dịch như các Cổng/Trang tin, App công dân; 

App Du lịch; Zalo OA, Fanpage;.. 

31-12-2025       
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15.  

Hoàn thành số hóa quy 

trình nghiệp vụ nội bộ, 

hồ sơ tài liệu, kết quả 

giải quyết thủ tục hành 

chính trong các lĩnh vực 

liên quan tới người dân, 

doanh nghiệp, hoạt động 

công vụ (đất đai, tư 

pháp, y tế, giáo dục, lao 

động việc làm,…); tái sử 

dụng 100% dữ liệu đã số 

hóa để cắt giảm tối đa 

thủ tục hành chính và chi 

phí tuân thủ cho người 

dân, doanh nghiệp 

30/09/20

25 

Đã hoàn 

thành 

(1) Đã hoàn thành số hóa quy trình nghiệp 

vụ nội bộ; thường xuyên cải tiến quy trình 

và thiết lập trên nền tảng số; Công việc này 

là thường xuyên. Đang thực hiện điều chỉnh 

thẩm quyền giải quyết TTHC khi thực hiện 

mô hình 2 cấp. 

(2) Tỷ lệ hồ sơ TTH số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC đạt 78,89% (số liệu ngày 

14/6/2025) 

(3) Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ 

liệu số hóa đạt 78,47% -số liệu ngày 

14/6/2025 (chưa đạt 100%; kỳ báo cáo 

trước: 78,43%) 

25-05-2025       
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16.  

Đẩy mạnh tái cấu trúc 

quy trình, cắt giảm, đơn 

giản hóa tối đa thủ tục 

hành chính, nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến, nhất 

là các thủ tục liên quan 

đến cư trú, hộ tịch, giấy 

phép lái xe, đất đai, 

doanh nghiệp; triển khai 

tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính không 

phụ thuộc vào địa giới 

hành chính trong phạm 

vi cấp tỉnh 

31/12/20

25 

Đang 

thực hiện 

- Đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện 

tái cấu trúc, tái sử dụng dữ liệu và không yêu 

cầu người dân xuất trình phiếu lý lịch tư 

pháp giấy (Công vắn số 1388/UBND/TTHC 

ngày 16/3/2025 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi). 

- Đã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạch 

động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 

2026 (Kế hoạch số 81/UBND-KH ngày 

14/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). 

- Hiện đang nghiên cứu tiếp tục thực hiện 

đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, 

đơn giản hóa các thủ tục liên quan. 

31-12-2025       

17.  

Hoàn thành việc triển 

khai các nhiệm vụ phục 

vụ chuyển đổi số, bảo 

đảm kết nối với Đề án 

06, gồm: 

(8) Phát triển kinh tế 

đêm; 

30/09/20

25 

Đang 

thực hiện 

UBND tỉnh đã cấp kinh phí để thực hiện các 

nhiệm vụ Đề án 06 năm 2025; đẩy mạnh 

thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt 

động của Hộ kinh doanh (Thanh toán đầu 

vào, đầu ra); tăng tỷ lệ khởi tạo hóa đơn điện 

tử từ máy tính tiền 

30-09-2025       
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18.  

Hoàn thành việc triển 

khai các nhiệm vụ phục 

vụ chuyển đổi số, bảo 

đảm kết nối với Đề án 

06, gồm: 

(11) Mô hình điểm tại 

các tỉnh, thành phố có 

đảo. 

30/09/20

25 

Đang 

thực hiện 

UBNĐ tỉnh đã cấp kinh phí để thực hiện các 

mô hình điểm tại Kế hoạch 204 của UBND 

tỉnh: Camera AI tại Khu KT DQ; camera AI 

vào ra tại các Khu du lich (có Dảo LÝ Sơn); 

4 mô hình phân tích dữ liệu từ CSDL QG về 

dân cư; Kiost khám chữa bệnh;.. 

30-09-2025       

19. 

Xây dựng Đề án thí điểm 

triển khai bản sao số cho 

một số thành phố lớn 

thuộc trung ương để 

quản lý, phát triển. 

30/09/20

26 

Đang 

thực hiện 

Đang xây dựng mô hình; Co kế hoạch tham 

quan học tập nhưng tạm thời chưa thực hiện 

được do quy định từ TW 

        

20. 

Hoàn thành và đưa vào 

khai thác hiệu quả các cơ 

sở dữ liệu quốc gia; các 

cơ sở dữ liệu dùng chung 

theo danh mục đã ban 

hành của bộ, ngành, địa 

phương để phát triển 

kinh tế - xã hội. 

30/06/20

26 

Đang 

thực hiện 

(1) Có 19/61 CSDL, Hê thống thông tin tại 

tỉnh kết nối với CSDL, HTTT Bộ ngành 

TW; 

(2) Danh mục tại QĐ 862 tỉnh Quảng Ngãi 

cơ bản đã được xây dựng; trong năm 2025 

sẽ rà soát ban hành QĐ điều chỉnh bổ sung 

trên cơ sở Kế hoạch thực hiện chiến lược dữ 

liệu đã được UBND tỉnh ban hành trong năm 

2025; Danh mục nền tảng số Bộ KHCN đã 

lấy ý kiến; Chương trình phát triển Chính 

quyền số; Chươn trịnh phát tiển Kinh tế số 

(bộ KHCN đã lấy ý kiến, chưa ban hành) 

  

Việc kết nối 

vào Bộ 

ngành là rất 

khó khăn; 
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21. 

Hoàn thành kết nối, khai 

thác, chia sẻ hiệu quả dữ 

liệu; triển khai các sáng 

kiến mở dữ liệu. 

30/06/20

26 

Đang 

thực hiện 

(1) Tiếp tục phát triển Cổng Dữ liệu mở tỉnh 

Quảng Ngãi; đã thống nhất sử dụng Cổng dữ 

liệu mở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay cho Tiinh 

Quảng Ngãi mới; 

(2) Đang có kế hoach ban hành danh mục dữ 

liệu mở (Thay thế danh mục dã ban hành 

tring năm 2022) 
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 Phụ lục II 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các TBKL của Trung ương  
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày       /6/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên nhiệm vụ 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ 

Thời hạn Kết quả Mô tả 

Ngày 

hoàn 

thành 

thực tế 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

Đánh giá 

của Cơ 

quan 

Thường 

trực/Tổ 

Giúp việc 

BCDTW 

1.  

Hoàn thành triển khai xây dựng, 

đưa vào khai thác, sử dụng 114 cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, trong đó tập trung 

ưu tiên hoàn thiện cơ sở dữ liệu: 

đất đai, xây dựng, bảo hiểm, tài 

chính, doanh nghiệp, lao động việc 

làm, y tế, giáo dục và kết nối, xác 

thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư trong tháng 8/2025, đồng 

bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu 

quốc gia 

Thông báo 

số 03-

TB/BCĐT

W ngày 

06/3/2025 

31/08/2025 

Đã và 

Đang 

thực 

hiện 

(1) Đã phân bổ kinh phí (QĐ số 240) để số 

hóa 50% Giấy chứng nhận QSD Đất (còn lại 

trên toàn tỉnh); Số hóa dữ liệu học sinh từ 

tiểu học đến THPT và Giáo dục thường 

xuyên; triển khai bệnh án điện tử tại 20 Cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên toàn 

tỉnh; 

(2) Đã có 19/61 HTTT, CSDL thuộc tỉnh kết 

nối với các hệ thống bộ ngành TW để khai 

thác 

31-

08-2025 
    

2.  

Hoàn thành số hóa quy trình 

nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực liên quan tới 

người dân, doanh nghiệp, hoạt 

động công vụ và công tác đảng (đất 

đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao 

động việc làm, đảng viên...); tái sử 

dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt 

giảm tối đa thủ tục hành chính và 

chi phí tuân thủ cho người dân, 

doanh nghiệp 

Thông báo 

số 03-

TB/BCĐT

W ngày 

06/3/2025 

30/09/2025 

Đang 

thực 

hiện 

Đã hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ 

nội bộ; thường xuyên cải tiến quy trình và 

thiết lập trên nền tảng số; Tỷ lệ hồ sơ TTH 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 

78,52%; Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu số hóa đạt 78,43% (chưa đạt 

100%) 

30-

09-2025 
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3.  

Tỉnh uỷ, thành uỷ thành lập Ban 

Chỉ đạo về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số do đồng chí Bí thư 

tỉnh uỷ, thành uỷ làm Trưởng Ban 

Chỉ đạo, tương tự như mô hình Ban 

Chỉ đạo Trung ương. Xây dựng, 

ban hành kế hoạch hành động triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW, bảo đảm mục tiêu, nhiệm 

vụ gắn với lộ trình, sản phẩm cụ 

thể và yếu tố đặc thù của địa 

phương, tính thực thi và linh hoạt 

với thực tế 

Thông báo 

số 03-

TB/BCĐT

W ngày 

06/3/2025 

31/03/2025 
Đã hoàn 

thành 

(1) Quyết định số 1827-QĐ/TU ngày 

11/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

làm Trưởng ban Chỉ đạo 

(2) Kế hoạch hành động số 359-KH/TU 

ngày 29/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị 

về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

29-

04-2025 
    

4.  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Công an tái cấu trúc 

quy trình thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các cấp chính quyền 

trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến tập trung trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng 

cấp, phát triển Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính cấp 

bộ đáp ứng yêu cầu số hoá, thực 

hiện thủ tục hành chính không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính và 

triển khai Cổng Dịch công quốc 

gia là điểm “một cửa số“ tập trung, 

duy nhất của quốc gia; thực hiện 

theo lộ trình không duy trì Cổng 

Dịch vụ công cấp bộ 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

ngày 

21/4/2025 

2025-06-30 

00:00:00 

Đang 

thực 

hiện 

Đang thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến tập trung trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia; nâng cấp, phát triển Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 

bộ đáp ứng yêu cầu số hoá, thực hiện thủ tục 

hành chính không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính 

30-

06-2025 
    

5.  
Rà soát, hoàn thiện quy trình thủ 

tục hành chính đáp ứng điều kiện 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

2025-06-30 

00:00:00 

Đang 

thực 

hiện 

Đang thực hiện rà soát, hoàn thiện quy trình 

thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

30-

06-2025 
    



18 

 

 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình 

ngày 

21/4/2025 

6.  

Xây dựng, ban hành hoặc cập nhật 

kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ 

Chính trị 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

ngày 

21/4/2025 

2025-05-15 

00:00:00 

Đã hoàn 

thành 

(1) Đã ban hành Kế hoạch hành động số 

359-KH/TU ngày 29/4/2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc gia; 

(2) BCĐ 57 UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 03/6/2025 của 

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  tỉnh 

về triển khai thực hiện Thông báo kết luận 

số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 của 

đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia  

29-

04-2025 
    

7.  

Tham mưu, hoàn thiện thể chế và 

bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao theo Nghị 

quyết 57-NQ/TW trong năm 2025 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

ngày 

21/4/2025 

31-12-2025 

Đang 

thực 

hiện 

Đang tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan 

hoàn thiện thể chế và bố trí đủ nguồn lực để 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo 

Nghị quyết 57-NQ/TW trong năm 2025 

31-

12-2025 
    

8.  

Đăng ký, công bố, công khai và 

cung cấp tối đa các dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia để người 

dân, doanh nghiệp khai thác, sử 

dụng (gửi Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Trung ương để theo 

dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo) 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

ngày 

21/4/2025 

2025-04-30 

00:00:00 

Đã hoàn 

thành 

Đã đăng ký, công bố, công khai và cung cấp 

tổng cộng 1380 dịch vụ công trực tuyến, 

trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

là 734 dịch vụ công. 100% đã được cung cấp 

trên cổng tỉnh Quảng Ngãi và tích hợp Cổng 

dịch vụ công Quốc gia 

30-

04-2025 
    

9.  

Cập nhật bổ sung dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình hằng tháng cho 

đến khi cung cấp đủ 100% thủ tục 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

31-12-2025 

Đang 

thực 

hiện 

Tiếp tục cập nhật bổ sung dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình hằng tháng cho đến khi 

cung cấp đủ 100% thủ tục hành chính đủ 

23-

05-2025 
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hành chính đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo Trung ương để theo dõi, báo 

cáo Ban Chỉ đạo) 

ngày 

21/4/2025 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình. 

10.  

Đánh giá, lựa chọn Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp tỉnh để tổ chức nâng cấp, hoàn 

thiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện 

thủ tục hành chính không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính 

trong phạm vi cấp tỉnh; kết nối, 

chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng 

yêu cầu một Cổng tập trung, duy 

nhất cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến cho cá nhân, tổ chức. Không 

duy trì Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh 

Thông báo 

số 14-

TB/TGV 

ngày 

21/4/2025 

31-12-2025 
Đã  thực 

hiện 

Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Quảng Ngãi đã đáp ứng yêu cầu, 

sẵn sàng thực hiện "một cửa số" (Không duy 

trì Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh); đã được lựa 

chjn sử dụng chio tinh Quảng Ngãi mới (sát 

nhập Kon Tum) 

31-

12-2025 
    

11.  

Bộ, ngành, địa phương công bố 

danh mục thủ tục hành chính đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình và không yêu 

cầu người dân, doanh nghiệp đến 

cơ quan công quyền làm thủ tục 

trực tiếp để nâng cao tính thuận 

tiện, tiết kiệm chi phí đi lại; số hoá, 

tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính trên cơ 

sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, 

giấy tờ đã số hoá tích hợp trên 

VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ 

liệu của cá nhân, tổ chức 

Thông báo 

số 15-

TB/TGV 

ngày 

28/4/2025 

30-06-2025 

Đã và 

Đang 

thực 

hiện 

Các cấp, ngành của Quảng Ngãi Thường 

xuyên công bố danh mục thủ tục hành chính 

đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình và không yêu cầu người 

dân, doanh nghiệp đến cơ quan công quyền 

làm thủ tục trực tiếp để nâng cao tính thuận 

tiện, tiết kiệm chi phí đi lại; số hoá, tái cấu 

trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục 

hành chính trên cơ sở tái sử dụng thông tin, 

dữ liệu, giấy tờ đã số hoá tích hợp trên 

VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ 

chức 

30-

06-2025 

Chịn

h phủ, Bộ 

ngành 

TW sớm 

ban hành 

danh mục 

TTHC 

cấp xã, 

tỉnh để 

kịp thời 

cho 

UBND 

tiirnh bàn 

hành, sẵn 

sàng cho 

việc số 

hóa quy 
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trình, thủ 

tục 

12.  

Hoàn thiện phần mềm số hóa tập 

trung, đóng gói, thực hiện thủ tục 

chuyển giao cho các địa phương sử 

dụng bảo đảm theo đúng quy định 

pháp luật. Hoàn thành trước ngày 

20/6/2025 

Thông báo 

số 19-

TB/TGV 

ngày 

09/5/2025 

20-06-2025 

Chưa 

thực 

hiện 

    

Đề 

nghị 

VPCP 

sớm chỉ 

đạo thực 

hiện theo 

chủ 

trường 

này 

  

13.  

Bảo đảm hạ tầng kho lưu trữ, 

đường truyền phục vụ số hóa hồ 

sơ, tài liệu, ưu tiên số hóa hồ sơ, tài 

liệu của các đơn vị thuộc diện giải 

thể, sáp nhập. Nghiên cứu phương 

án thuê hạ tầng trong trường hợp 

hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng, 

trong đó lưu ý phải bảo đảm các 

vấn đề về an toàn, bảo mật thông 

tin, dữ liệu khi thực hiện thuê dịch 

vụ hạ tầng kỹ thuật 

Thông báo 

số 19-

TB/TGV 

ngày 

09/5/2025 

31-12-2025 
Đã thực 

hiện 

(1) Tỉnh Quảng Ngãi đã có Kho lưu trữ tài 

liệu điệ tử (Kho theo QĐ 458 TTG); Kho 

Kết quả GQTTHC (Kho theo NĐ 

45/2020/NĐ-CP); 

(2) Đã kiểm tra, đánh giá nhu cầu lưu trữ tài 

liệu, hồ sơ đối với cơ quan, đơn vị kết thúc 

hoạt động; đã chuẩn bị năng lực lưu trữ tại 

Trung tâm Dữ liệu tịnh và Trung tâm Tích 

hợp Dữ liệu tỉnh 

31-

12-2025 

Việc 

thực hiejn 

số hóa là 

khó khắn: 

(1) Kinh 

phí; (2) 

Thời gian; 

(3) Nguồn 

nhân lực 

khan 

hiếm vào 

thời điêm 

này 
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14.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, 

đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho 

người dân, cán bộ, công chức, viên 

chức các cấp chính quyền để đáp 

ứng yêu cầu chuyển đổi số khi sắp 

xếp đơn vị hành chính. Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Thông báo 

số 19-

TB/TGV 

ngày 

09/5/2025 

31-12-2025 

Đang 

thực 

hiện 

(1) Thường xuyên thực hiện truyền thông về 

chuyển đổi số trên các kênh truyền hình và 

các nên tảng số, cụ thể: 

- 04 số chuyên mục KHCN trên sóng truyền 

hình; 04 số chuyên mục KHCN trên sóng 

phát thanh; Phát hành 02 số bản tin điện tử 

Chuyển đổi số; Vận hành chuyên trang điện 

tử Chuyển đổi số;  Zalo “Sở Khoa học và 

Công nghệ Quảng Ngãi;  Chuyển đổi số tỉnh 

Quảng Ngãi”; Trang fanpage, Facebook “Sở 

Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi”; 

- Báo Quảng Ngãi (Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và Báo Quảng 

Ngãi) đã có chuyên mục riêng về chuyển đổi 

số tại địa 

chỉ:https://quangngaitv.vn/chuyen-doi-so 

và trên Kênh phát thanh thực hiện phát sóng 

định kỳ 01 số/tuần tại; Báo Quảng Ngãi đã 

có chuyên mục trên báo điện tử và báo in, 

đảm bảo phát hành tin bài ít nhất 01 số/tuần 

trên chuyên mục chuyển đổi số trên báo điện 

tử và báo in của đơn vị;  

 

(2) Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều 

chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng 

số cho người dân, đến nay đã có hơn 

957.600 người dân trên địa bàn tỉnh đã tham 

gia ít nhất 01 lớp tập huấn  về kỹ năng số, 

đang xây dựng Chương trình Phòng trào 

"Bình dân học vụ số: trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi với nhiều nội dung đào tạo, tập huấn 

về kỹ năng số cho  các bộ, công chức, viên 

chức và người dân trên địa bàn tỉnh; 

31-

12-2025 
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15.  

Trách nhiệm tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước được giao 

bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ 

chi và hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

Thông báo 

số 19-

TB/TGV 

ngày 

09/5/2025 

31-12-2025 

Đang 

thực 

hiện 

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước được giao bảo đảm 

đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu 

chuẩn, chế độ chi và hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

31-

12-2025 
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